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 NIÊM YẾT DANH SÁCH KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH LẠI DẠNG TẬT VÀ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 
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STT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Dạng khuyết tật 
Mức độ 

khuyết tật 

1 Dương Văn Chung 08/07/1973 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

2 Nguyễn Thị Dung 06/06/1968 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 

3 Trần Tiến Dũng 20/07/1971 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 

4 Lường Đức Huệ 02/03/1969 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

5 Lê Xuân Huệ 05/05/1971 Thôn Quý Thọ Khác Nặng 

6 Nguyễn Thị Huyền 15/08/1987 Thôn Quý Thọ Nhìn Nặng 

7 Nguyễn Thị Hương 20/04/1973 Thôn Quý Thọ Trí tuệ Nặng 

8 Lê Thị Hường 10/01/1970 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

9 Nguyễn Thị Lan 12/06/1970 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 

10 Lê Thị Mạnh 05/12/1982 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 

11 

Nguyễn Danh 

Quang 05/03/1995 Thôn Quý Thọ Trí tuệ Nhẹ 

12 Nguyễn Thị Quỳnh 26/01/1998 Thôn Quý Thọ Trí tuệ Nặng 

13 Nguyễn Hữu Tám 04/02/1966 Thôn Quý Thọ Khác Nặng 

14 Nguyễn Thị Tâm 10/10/1964 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

15 Nguyễn Thị Tình 10/04/1965 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 

16 Vũ Đình Tới 26/12/1971 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

17 Nguyễn Hữu Thắng 20/09/1964 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

18 Nguyễn Văn Vượng 20/11/1982 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 

19 Nguyễn Hữu Bàn 11/12/1950 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

20 Lê Văn Đức 19/05/1955 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

21 Lê Thị Kỳ 02/08/1959 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

22 Dương Quốc Khánh 01/05/1960 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

23 Nguyễn Thị Lân 10/02/1948 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

24 Tạ Thị Thanh 05/04/1947 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

25 Phạm Thị Hoa 08/09/1966 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nhẹ 



26 Nguyễn Thị Việt 08/12/1965 Thôn Quý Thọ Khác Nhẹ 

27 Nguyễn Lê Anh 31/10/2010 Thôn Quý Thọ Trí tuệ Nặng 
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